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LỜI CẢM ƠN 

Trước tiên, em xin chân thành gửi lời biết ơn sâu sắc đến các thầy cô trong Khoa 

Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Truyền thông và Thông tin Thái 

Nguyên, vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập tại trường cũng 

như thời gian thực hiện báo cáo đồ án tốt nghiệp. 

Đặc biệt, em muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Th.s Dương Thị Quy Cô đã dành thời 

gian và công sức để chỉ bảo và giúp đỡ em vượt qua những khó khăn, thiếu sót trong quá 

trình hoàn thành các phần của báo cáo. 

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong việc thực hiện đồ án, nhưng do hạn chế về thời 

gian và kinh nghiệm của bản thân, em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong 

nhận được sự đóng góp ý kiến từ phía các thầy cô và bạn bè, để em có thể nâng cao kiến 

thức và phát triển mình hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 Thái Nguyên, tháng  năm 2024 

Sinh viên thực hiện 

Thụ 

Lê Đức Thụ 
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LỜI CAM ĐOAN 

Em xin cam đoan rằng đồ án này là thành quả của công trình nghiên cứu của 

bản thân. Mọi phần sử dụng tài liệu tham khảo đều được liệt kê và nêu rõ tại phần tài 

liệu tham khảo. Những số liệu và kết quả được trình bày trong đồ án đều được thể hiện 

một cách trung thực và minh bạch. 

Trong trường hợp có bất kỳ sai sót nào, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và 

sẵn lòng chấp nhận mọi hình phạt hoặc kỷ luật mà bộ môn và nhà trường đề ra. 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ, mà còn là cầu nối giữa chúng ta và thế 

giới. Với số lượng lớn tài liệu học tập và thông tin trên Internet được viết bằng tiếng 

Anh, việc thành thạo ngôn ngữ này là cực kỳ quan trọng. Chúng ta không chỉ có thể 

tiếp cận với kiến thức về mọi lĩnh vực mà còn có thể tương tác với cộng đồng toàn 

cầu. Hơn nữa, trong môi trường làm việc hiện đại, việc biết tiếng Anh là một lợi thế 

lớn. Điều này mở ra cánh cửa cho chung ta để tham gia vào các dự án quốc tế và tương 

tác với đối tác và khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. 

Chứng kiến những lợi ích rõ ràng của việc học tiếng Anh, em đã quyết định tiến 

hành đề tài "Phát triển website ôn, luyện, thi tiếng Anh bằng ngôn ngữ PHP 

Wordpress". Mặc dù đã cố gắng nhưng do còn hạn chế về thời gian và kiến thức, cùng 

với ít kinh nghiệm thực tế, nên đồ án của em  không tránh khỏi những khuyết điểm. 

Em mong muốn được sự hỗ trợ và đóng góp ý kiến từ các thầy, cô để hoàn thiện sản 

phẩm và làm giàu thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 
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CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Giới thiệu về ngôn ngữ 

1.1.1. HTML (HyperText Markup Language) 

Là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để tạo các tài liệu có thể truy 

cập trên mạng. Tài liệu HTML được tạo nhờ dùng các thẻ và các phần tử của HTML. 

File được lưu trên máy chủ dịch vụ web với phần mở rộng “.htm” hoặc “.html”. 

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ web việc sử dụng các công cụ HTML 

càng trở nên quan trọng trong sợ phát triển của nghành công nghệ web hiện đại. 

 

Hình 1.1: Ví dụ code HTML 

 

Một tài liệu HTML gồm 3 phần cơ bản: 

⚫ Phần html: Mọi tài liệu html phải bắt đầu bằng thẻ mở <html> và kết thúc bằng 

thẻ đóng html </html> “<html></html>”.  

⚫ Phần tiêu đề: phần tiêu đề bắt đầu bởi thẻ <head> và kết thúc bởi thẻ </head>. 

Phần này chứa tiêu đề mà được hiển thị trên thanh điều hướng của trang web.  

⚫ Phần thân: phần này nằm sau phần tiêu đề. Phần thân bắt đầu bởi thẻ <body> 

và kết thức bởi </body>. 

1.1.2. CSS (Cascading Style Sheets) 

Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta có trang trí nội thất; trong lĩnh vực 

thẩm mỹ - làm đẹp, chúng ta có kỹ thuật make-up; còn trong lĩnh vực thiết kế web 

chúng ta có CSS. Còn CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ quy định cách 

trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML… 

Như chúng ta đã biết HTML hỗ trợ một số thuộc tính định dạng cơ bản cho text, 

picture, table, … nhưng nó không thật sự phong phú và chính xác như nhau trên mọi hệ 

thống. CSS cung cấp hàng trăm thuộc tính trình bày dành cho các đối tượng với sự sáng 
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tạo cao trong kết hợp các thuộc tính giúp mang lại hiệu quả. Ngoài ra, hiện tại CSS đã 

được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt, nên chúng ta hoàn toàn có thể tự tin trang web của 

mình có thể hiển thị hầu như “như nhau” dù trên một hệ thống sử dụng Windows, Linux 

hay trên một máy Mac miễn là chúng đang sử dụng một phiên bản trình duyệt mới nhất. 

Ngoài ra, CSS còn cho phép áp đặt những kiểu trình bày thích hợp hơn cho các 

phương tiện khác nhau như màn hình máy tính, máy in, sản 

phẩm… 

CSS được cập nhật liên tục mang lại các trình bày phức tạp và tinh vi hơn. 

 

Hình 1.2: Ví dụ viết CSS trong HTML 

 

1.1.3. JavaScript 

JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản (scripting language) được dùng để tạo các 

script ở máy client (client-side script) và máy server (server-sidescript). 

Các script ở máy client được thực thi tại trình duyệt, các script ở máy server được 

thực hiện trên server. 

Javascript được phát triển như là một giải pháp cho vấn đề nêu trên. 

Javascript là một ngôn ngữ kịch bản được Sun Microsystems và Netscape phát 

triển. Nó được dùng để tạo các trang Web động và tương tác trên Internet. 

JavaScript nâng cao tính động và khả năng tương tác cho website bằng cách sử 

dụng các hiệu ứng của nó như thực hiện các phép tính, kiểm tra form, viết các trò chơi, 

bổ sung các hiệu ứng đặc biệt, tuỳ biến các chọn lựa đồ hoạ, tạo ra các mật khẩu bảo mật 

và hơn thế nữa. 

Chúng ta có thể sử dụng JavaScript để: 
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⚫ Tương tác với người dùng. Chúng ta có thể viết mã để đáp lại các sự kiện. Các 

sự này sẽ có thể phát sinh bởi người dùng - - nhấp chuột hay được phát sinh từ hệ thống 

- - định lại kích thước của trang và v.v. 

⚫ Thay đổi nội dung động. Mã JavaScript có thể dùng để thay đổi nội dung và vị 

trí các phần tử một cách động trên một trang nhằm đáp lại sự tương tác với người dùng. 

⚫ Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu. Chúng ta có thể viết mã nhằm kiểm tra tính hợp lệ 

của dữ liệu do người dùng nhập vào trước khi nó được gửi lên Web server để xử lý. 

⚫ Giống như các ngôn ngữ khác, JavaScript cũng tuân thủ một số quy tắc ngữ 

pháp căn bản. Việc nắm vững các quy tắc ngữ pháp này có thể giúp ta đọc được script và 

tự viết các script không bị lỗi. 

⚫ Dùng Caps: JavaScript phân biệt chữ hoa chữ thường 

⚫ Dùng Pairs: Trong JavaScript, luôn luôn có cặp ký hiệu mở và đóng. Lỗi sẽ 

xuất hiện khi bỏ sót hoặc đặt sai một trong hai ký hiệu này. 

⚫ Dùng Spaces (các ký tự trắng): Như HTML, JavaScript thường bỏ qua ký tự 

trắng. Trong JavaScript, ta có thể thêm vào các ký tự trắng hoặc các tab giúp cho ta dễ 

dàng đọc hay sửa các file script. 

⚫ Dùng Chú thích (Comments): Các chú thích giúp ta ghi chú về chức năng của 

đoạn script, thời gian và người tạo ra đoạn script. 

⚫ Mặc dù cả client-side JavaScript và server-side JavaScript đều dựa trên một 

ngôn ngữ nền tảng như nhau, nhưng mỗi loại còn có thêm những tính năng chuyên biệt 

phù hợp với môi trường mà nó chạy. Nghĩa là, client-side JavaScript bao gồm các đối 

tượng được định nghĩa sẵn chỉ có thể sử dụng trên trình duyêt, Server-side JavaScript 

bao gồm các đối tượng và các hàm được định nghĩa sẵn chỉ có thể sử dùng trong các ứng 

dụng phía server (server-side applications). 

1.1.4. PHP 

1.1.4.1. Giới thiệu PHP 

PHP ra đời từ năm 1994 do phát minh của Rasmus Lerdorf, và nó tiếp tục được 

phát triển bởi nhiều cá nhân và tập thể khác, do đó PHP được xem như một sản phẩm 

của mã nguồn mở. 

PHP là kịch bản trình chủ (server script) chạy trên phía server (server side) như 

các server script khác (asp, jsp, cold fusion). 
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PHP là kịch bản cho phép chúng ta xây dựng ứng dụng web trên mạng internet 

tương tác với mọi cơ sở dữ liệu như mySQL, Oracle, SQL Server, Access. 

Ngoài việc rất thích hợp cho việc viết một trang web, bên cạnh đó chúng cũng có 

khả năng nhúng được vào trang HTML một cách thật dễ dàng. Hiện nay, PHP đang là 

một ngôn ngữ lập trình vô cùng phổ biến ở khắp nơi trên thế giới. Lý do là bởi việc tối ưu 

hóa các ứng dụng của web, việc có tốc độ nhanh và nhỏ gọn. Hơn thế nữa, các cú pháp 

của PHP cũng có nhiều điểm giống với C và Java nên các lập trình viên có thể học hoặc 

xây dựng sản phẩm tương đối nhanh so với những ngôn ngữ khác. 

1.1.4.2. Khái niệm về cú pháp PHP 

Cú pháp PHP chính là cú pháp trong ngôn ngữ C, làm quen với C thì có lợi thế 

trong lập trình trong PHP. 

Để lập trình bằng ngôn ngữ PHP cần chú ý những điểm sau: 

➢ Sử dụng PHP phải có cặp thẻ đóng mở <?php ?> 

➢ Cuối câu có dấu ; 

➢ Biến trong PHP có tiền tố là $. 

➢ Mỗi phương thức đều bắt đầu bằng { và đóng bằng }. 

➢ Khi khai báo biến thì không có kiểu dữ liệu. 

➢ Nên có giá trị khởi đầu cho biến khai báo. 

➢ Phải có ghi chú (comment) cho mỗi feature mới. 

➢ Sử dụng // hoặc # để giải thích cho mỗi câu ghi chú. 

➢ Sử dụng /* và */ cho mỗi đoạn ghi chú 

➢ Khai báo biến có phân biệt chữ hoa và chữ thường. 

1.1.4.3. Khai báo biến 

Khi thực hiện khai báo biến trong C, cần phải biết tuân thủ quy định như: kiểu 

dữ liệu trước tên biến và có giá trị khởi đầu, tuy nhiên khi làm việc với PHP thì không 

cần khai báo kiểu dữ liệu nhưng phải sử dụng tiền tố $ trước biến. 

VD: $ten = Hau; 

1.1.4.4. Kiểu dữ liệu 

Bảng kiểu dữ liệu thông thường: 

Boolean True hay False. 

Integer Kiểu số nguyên giá trị lớn nhất xấp xỉ 2 tỷ. 


